
DANH SÁCH  SẢN PHẨM OCOP TỈNH LAI CHÂU HẾT HẠN NĂM 2026
(Kèm theo Kế hoạch số: 6407 /KH-UBND ngày  28  tháng 7 năm 2026 của UBND tỉnh Lai Châu)

TT Tên sản phẩm Chủ thể Đại diện Địa chỉ Số ĐT
Xếp

 hạng
sao

Thời gian
hết hạn

PHƯỜNG TÂN PHONG

1 Rượu Putaleng  Công ty TNHH một thành
viên Lộc trời Lai Châu Nguyễn Đức Chức Bản San Thàng, Phường Tân Phong 0988618298 3 31/7/2026

2 Gạo Dâu Lai Châu Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết
Tâm Đỗ Mạnh Tuân Tổ dân phố số 5, phường Tân Phong 0948402868 3 31/7/2026

3 Thịt lợn sấy Trường Hà
Hộ kinh doanh  Đồng Xuân Trường Tổ dân phố số 15, Phường Tân

Phong 0981889882
3 31/7/2026

4 Thịt trâu sấy Trường Hà 3 31/7/2026

5 Đông trùng hạ thảo An Ngân - Sấy Thăng
hoa

Hộ kinh doanh An Ngân Phạm Thị Hà Tổ dân phố số 23, Phường Tân
Phong 0974799121

3 31/7/2026

6 Đông trùng hạ thảo An Ngân - Quả thể
tươi 3 31/7/2026

7 Đông trùng hạ thảo huy hùng (sấy khô) Hộ kinh doanh Đào Huy Hùng Tổ dân phố số 9, phường
 Tân Phong 0973287886 3 31/7/2026

8 Rượu chuối (hương vị cam chuối)

Hộ kinh doanh Hà Thị Ngọc Thúy Số nhà 003, Đặng Thái Mai, phường
Tân Phong 0912656487

3 31/7/2026

9 Rượu chuối (chuối hột) 3 31/7/2026

10 Rượu chuối macca 3 31/7/2026

11 Rượu chuối hương vị truyền thống 3 31/7/2026

12 Rượu vang chuối Lai Châu 3 31/7/2026

13 Thịt trâu sấy Hộ Kinh doanh Lê Thơm Lê Thị Thơm Tổ dân phố số 11, phường Tân
Phong 0914680128 3 20/11/2026
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PHƯỜNG ĐOÀN KẾT

1 Lạp sườn hun khói

Hộ kinh doanh Đèo Thị Sớp Đèo Thị Sớp Số 012, ngõ 167, đường Trần Hưng
Đạo, phường Đoàn Kết

0915393069

3 31/7/2026

2 Thịt ba chỉ hun khói 3 31/7/2026

3 Thịt Trâu Sấy Khô 3 31/7/2026

4 Thịt Lợn Sấy Khô 3 31/7/2026

5 Đông trùng hạ thảo sấy khô nguyên sợi
Hộ Kinh doanh Đông trùng hạ
thảo SUKOVA; HTX nông
nghiệp, dược liệu công nghệ

cao Sukova

Phạm Thị Thư Tổ dân phố số 3, phường Đoàn Kết 0386116100 3 31/7/2026

6 Nhộng Đông trùng hạ thảo khô 3 31/7/2026

7 Đông trùng hạ thảo khô nguyên sợi Hộ kinh doanh Đào Huy
Cương Đào Huy Cương Tổ dân phố số 3, phường đoàn kết 0984371202 3 31/7/2026

8 Đông trùng hạ thảo sinh khối tươi

Công ty TNHH Nấm Mai
Vàng Nguyễn Thị Mai Tổ dân phố số 1, Đường 19/8,

phường Đoàn Kết 0383795999

3 31/7/2026

9 Bột đông trùng hạ thảo 3 31/7/2026

10 Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa 3 31/7/2026

11 Đông trùng hạ thảo ngâm mật ong 3 31/7/2026

12 Đông trùng hạ sấy thăng hoa Hoàng Ngân
Hộ kinh doanh  Hoàng Văn Hoan Tổ dân phố số 4, phường Đoàn kết 0969980808

3 31/7/2026

13 Đông trùng hạ thảo tươi Hoàng Ngân 3 31/7/2026

14 Thịt trâu sấy A Lử Food Hộ kinh doanh Nhà Sàn Núi
Trúc Trần Thị Thu Trang Tổ dân phố số 5, phường Đoàn Kết 0987723399 3 20/11/2026

15 Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa Putaleng Hộ kinh doanh đông trùng hạ
thảo Putaleng Đinh Hoài Thu Tổ dân phố số 4, phường Đoàn Kết 0393680175 3 20/11/2026

TT Tên sản phẩm Chủ thể Đại diện Địa chỉ Số ĐT
Xếp

 hạng
sao

Thời gian
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16 Rượu ngô men lá Lai Châu Cơ sở sản xuất rượu ngô men
lá Lai Châu Nguyễn Thị Thương Tổ dân phố số 1, phường Đoàn Kết 0829102555 3 20/11/2026

17 Hạt Macca khô  Công ty TNHH một thành
viên Trường Giang Lai Châu Lù Thị Bang Tổ dân phố số 2, phường Đoàn Kết 0988580999 4 12-05-2026

18 Nhân hạt Macca 4 12-05-2026

XÃ BÌNH LƯ

1 Thịt trâu gác bếp Lực Lệ

HKD Teo Văn Lực Xã Bình Lư

3 02/8/2026

2 Lạp sườn hun khói Lực Lệ 3 02/8/2026

3 Thịt lợn gác bếp Lực Lệ 3 02/8/2026

4 Miến dong Gia Huy HTX sản xuất và thương mại
nông nghiệp sạch Ngọc Cường

Nguyễn Mạnh
Cường Thôn Thống Nhất, xã Bình Lư 0982993020 3 23/11/2026

5 Hoa đu đủ đực ngâm mật ong
Hợp tác xã An Bảy Vũ Thị Bảy Thôn Đoàn kết, xã Bình Lư 0397578424

3 23/11/2026

6 Hoa đủ đủ đực khô 3 23/11/2026

XÃ BẢN BO

1 Trà Ô long Kim Tuyên Công ty CP XNK Trà Sinh An
Nam Nguyễn Thị Huyền Bản Hưng Phong, xã

Bản Bo 0984343686
3

23/11/2026
2 Ô long trà Việt 3

3 Trà Đông phương mỹ nhân

Công ty CP đầu tư phát
triển Chè Tam Đường Nguyễn Thị Loan Bản Hưng Phong, xã

Bản Bo
0912389518

4 05/12/2026

4 Trà Olong  4 12-05-2026

5 Trà Sencha  4 12-05-2026

6 Trà Kim tuyên  4 12-05-2026

7 Trà Hồng trà 4 12-05-2026

TT Tên sản phẩm Chủ thể Đại diện Địa chỉ Số ĐT
Xếp

 hạng
sao

Thời gian
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8 Trà Matcha  4 12-05-2026

9 Trà cổ thụ Sà Dề Phìn 3 08-02-2026

XÃ TẢ LÈNG

1 Trà sâm núi Lai Châu HTX bảo tồn và phát triển
giống Sâm núi Lai Châu Trần Văn Phát Bản Sin câu, xã Tả Lèng 0943698904

3 23/11/2026

2 Trà Sâm lá sen 3 23/11/2026

XÃ TÂN UYÊN

1 Dưa lưới Hoàng liên sơn Công ty CP Công ty CP trà Than
Uyên TDP 01, xã Tân uyên 0982207676 3 27/11/2026

XÃ THAN UYÊN

1 Ổi Hua Nà HTX Thanh niên Hua Nà Nùng Văn Nên Bản Hua Nà, Than Uyên 0964132297 3 24/11/2026

2 Thịt heo khô Than Uyên

Công ty TNHH MTV Thương
 mại và Dịch vụ Tùng Dương Phan Thị Thúy Tổ dân phố số 3, xã Than Uyên 0976450333

3 14/8/2026

3 Thịt bò khô Than Uyên 3 14/8/2026

4 Cá Trắm sấy Than Uyên 3 14/8/2026

5 Chẩm chéo Than Uyên 3 14/8/2026

6 Gạo Séng cù

Công ty TNHH MTV Dũng
Long Nguyễn Hồng Hạnh Tổ dân phố số 2, xã Than Uyên 0962118119

4 05/12/2026

7 Gạo lứt Séng cù 4 05/12/2026

8 Gạo tẻ tròn 4 05/12/2026

9 Gạo nếp Tan Pỏm 3 07/12/2026

10 Nho hạ đen Hộ kinh doanh Lò Thị Òn Bản Hua Nà, Than Uyên 0385 513 505 3 24/11/2026

Công ty CP đầu tư phát
triển Chè Tam Đường Nguyễn Thị Loan Bản Hưng Phong, xã

Bản Bo
0912389518

TT Tên sản phẩm Chủ thể Đại diện Địa chỉ Số ĐT
Xếp

 hạng
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11 Chè Tu San Công ty TNHH XD Tuyền
Phương Đỗ Quang Tuyến Xã Than Uyên 0912227174 3 24/11/2026

12 Đèn tre Lai Tay HTX Nông nghiệp sạch và
DVNN Than Uyên Hoàng Văn Dũng Bản Sen Đông, xã Than Uyên 0977653634   3 24/11/2026

XÃ MƯỜNG THAN

1 Ba chỉ gác bếp Đức Thịnh

Hợp tác xã Đức Thịnh Nguyễn Văn Hoà Bản Nặm Ngùa, xã Mường Than 0978637668

3 24/11/2026

2 Khô bò Đức Thịnh 3 24/11/2026

3 Thịt trâu gác bếp Đức Thịnh 3 24/11/2026

4 Thịt lợn gác bếp Đức Thịnh 3 24/11/2026

5 Lạp sườn hun khói Đức Thịnh 3 24/11/2026

XÃ KHOEN ON

1 Cá lăng cắt khúc AA
HTX Nông – Công nghiệp và
Thương mại – Du lịch Than

Uyên
Lê Tuấn Anh  xã Khoen On 0977 838 688 3 24/11/2026

XÃ PHONG THỔ

1 Nho Hạ đen Phong Thổ Công ty TNHH MTV Trường
phát Lai Châu Đậu Xuân Vân xã Phong Thổ 0963721186

3 12/12/2026

2 Nho mẫu đơn Phong Thổ 3 12/12/2026

3 Miến dong Nậm So HTX Nông sản Phong Thổ Vàng Văn Xuyến Bản Vàng Bâu, xã Phong Thổ 0396047341 3 12/12/2026

XÃ SÌ LỞ LẦU

1 Trà xanh shan Mồ Sì San

Hợp tác xã Biên Cương Tẩn Chin Lùng Bản Tân Séo Phìn, xã Sì Lở Lầu 0981950668
3 12-12-2026

2 Hồng trà shan Mồ Sì San 3 12-12-2026

TT Tên sản phẩm Chủ thể Đại diện Địa chỉ Số ĐT
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3 Hoàng trà shan Mồ Sì San 3 12-12-2026

XÃ SÌN HỒ

1 Táo mèo khô Mý Dao
Hợp tác xã Mý Dao Giàng Xuấn Cường Thôn 1, xã Sìn Hồ 0375454229 3 12-04-2026

2 Dấm Táo mèo Mý Dao 3 12-04-2026

3 Đông trùng hạ thảo cao nguyên Sìn Hồ khô
sấy thăng hoa  Hộ kinh doanh Đông trùng hạ

thảo cao nguyên Sìn Hồ Đặng Kiên Thôn 3, xã Sìn Hồ 0989700208
3 12-04-2026

4 Đông trùng hạ thảo cao nguyên Sìn Hồ
tươi 3 12-04-2026

XÃ LÊ LỢI

1 Mật ong hoa Mắc ca Lê Lợi
HTX Huy Hoàng Lò Văn Hoàng Bản Nậm Na, xã Lê Lợi 0915.308.12

7

3 15/12/2026

2 Mật ong hoa rừng Lê Lợi 3 15/12/2026

XÃ MƯỜNG MÔ

1 Rượu Men lá Hải Bình

Hợp tác xã Long Sâm Mào Văn Định Bản Nậm Hài, xã Mường Mô 0911730888
3 15/12/2026

2 Rượu ngô men lá Nậm Nhùn 3 15/12/2026

3 Rượu Nếp quê hạ thổNậm Nhùn 3 15/12/2026

4 Thịt lợn gác bếp Mường Mô

HTX  Thanh niên Mường Mô Lù Văn Dũng Bản Nậm Hài, xã Mường Mô 0981385181

3 15/12/2026

5 Lạp sườn lợn Mường Mô 3 15/12/2026

6 Thịt lợn sấy Mường Mô 3 15/12/2026

7 Thịt trâu sấy Mường Mô 3 15/12/2026

XÃ BUM TỞ

Hợp tác xã Biên Cương Tẩn Chin Lùng Bản Tân Séo Phìn, xã Sì Lở Lầu 0981950668
TT Tên sản phẩm Chủ thể Đại diện Địa chỉ Số ĐT
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1 Thịt lợn đen sấy

Hộ kinh doanh Phìn Thị Chiển Thôn 12,xã  Bum Tở 0868495346

3 09/12/2026

2 Thịt trâu sấy 3 09/12/2026

3 Lạp sườn lợn đen 3 09/12/2026

4 Chè dây
Hợp tác xã Bình An Pờ Chùy Cà Thôn 7,  xã Bum Tở 0395003459 3 09/12/2026

5 Mật ong bình AN 3 09/12/2026

XÃ MƯỜNG TÈ

1 Đẳng sâm sấy khô Mường Tè
HTX Thành Phát Nguyễn Thị Thu Bản Mường Tè, xã Mường Tè 0837866999

3 09/12/2026

2 Trà đẳng sâm Mường Tè 3 09/12/2026
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